
 

 

 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2024 
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT, DO ĐƯỢC MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM 
(Kèm theo Quyết định số:    1399  /QĐ-ĐHCN, ngày   11  tháng  7   năm  2024, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

   
Định mức hoàn trả: Khóa QH-2018: 350.000đ/tín chỉ; Khóa QH-2019,2020: 400.000đ/tín chỉ    

 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khoá học 
Tên học phần 

được miễn học và 
công nhận điểm 

TC 
HK được miễn 

học và công nhận 
điểm 

Số tiền được 
hoàn trả (đ) 

1.  18020024 Vũ Trần Quang Huy 26/10/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC1 Tiếng Anh cơ sở 1 4 HKII 2020-2021 1.400.000 
2.  18020024 Vũ Trần Quang Huy 26/10/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC1 Tiếng Anh cơ sở 2 5 HKII 2020-2021 1.750.000 

3.  18020050 Nguyễn Minh Tân 02/08/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Kiến trúc hướng 
dịch vụ 3 HKII 2020-2021 1.050.000 

4.  18020050 Nguyễn Minh Tân 08/02/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 
Phân tích thiết kế 
thuật toán - Ứng 
dụng trong di động 

3 HKII 2021-2022 1.050.000 

5.  18020050 Nguyễn Minh Tân 08/02/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh cơ sở 3 5 HKII 2023-2024 1.750.000 
6.  18020050 Nguyễn Minh Tân 08/02/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh cơ sở 4 5 HKII 2023-2024 1.750.000 
7.  18020347 Lê Anh Đức 08/02/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh cơ sở 4 5 HKII 2023-2024 1.750.000 
8.  18020559 Đặng Huy Hoàng 26/01/2000 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC1 Tiếng Anh cơ sở 3 5 HKII 2020-2021 1.750.000 
9.  18020568 Phạm Việt Hoàng 11/09/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh cơ sở 2 5 HKII 2023-2024 1.750.000 
10.  18020568 Phạm Việt Hoàng 11/09/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh cơ sở 3 5 HKII 2023-2024 1.750.000 
11.  18021009 Nguyễn Quang Phúc 30/07/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh cơ sở 3 5 HKII 2023-2024 1.750.000 
12.  18021009 Nguyễn Quang Phúc 30/07/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh cơ sở 4 5 HKII 2023-2024 1.750.000 
13.  18021173 Nguyễn Xuân Thành 24/01/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh cơ sở 2 5 HKII 2021-2022 1.750.000 
14.  18021173 Nguyễn Xuân Thành 24/01/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh cơ sở 3 5 HKII 2021-2022 1.750.000 
15.  18021173 Nguyễn Xuân Thành 24/01/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh cơ sở 4 5 HKII 2021-2022 1.750.000 
16.  18021173 Nguyễn Xuân Thành 24/01/2000 QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh cơ sở 3 5 HKII 2021-2022 1.750.000 
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17.  18021409 Doãn Công Tuyến 15/01/2000 QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC1 Tiếng Anh cơ sở 3 5 HKII 2020-2021 1.750.000 
18.  19021001 Phạm Công Chung 13/12/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKI 2023-2024 2.000.000 
19.  19021263 Trần Xuân Hải 04/11/2001 QH-2019-I/CQ-CA-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
20.  19021327 Vũ Lê Mai 28/04/2001 QH-2019-I/CQ-CA-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
21.  19021374 Phạm Thị Minh Trang 06/06/2001 QH-2019-I/CQ-CA-CLC4 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
22.  19021393 Hà Long Việt 04/10/2001 QH-2019-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2022-2023 2.000.000 
23.  19021393 Hà Long Việt 04/10/2001 QH-2019-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2022-2023 2.000.000 
24.  19021465 Trương Gia Huy 10/12/2001 QH-2019-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2022-2023 2.000.000 
25.  19021472 Nguyễn Nhật Khánh 13/11/2001 QH-2019-I/CQ-ĐA-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2022-2023 2.000.000 
26.  20020029 Trịnh Hữu Tân 04/07/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC1 Lý thuyết thông tin 3 HKII 2022-2023 1.200.000 
27.  20020057 Đặng Xuân Lộc 06/04/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
28.  20020057 Đặng Xuân Lộc 06/04/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
29.  20020078 Ngô Đức Hùng 16/07/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
30.  20020078 Ngô Đức Hùng 16/07/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
31.  20020079 Phạm Gia Khiêm 15/11/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
32.  20020079 Phạm Gia Khiêm 15/11/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
33.  20020081 Nguyễn Tấn Minh 27/09/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKI 2023-2024 2.000.000 
34.  20020090 Trần Phan Nguyên 01/01/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
35.  20020090 Trần Phan Nguyên 01/01/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
36.  20020140 Nguyễn Quốc Khánh 01/01/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
37.  20020140 Nguyễn Quốc Khánh 01/01/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
38.  20020146 Nguyễn Quang Minh 20/12/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 

39.  20020151 Nguyễn Đăng Minh 
Phương 02/09/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 

40.  20020151 Nguyễn Đăng Minh 
Phương 02/09/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 

41.  20020223 Nguyễn Huỳnh Trà My 02/07/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
42.  20020223 Nguyễn Huỳnh Trà My 02/07/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
43.  20020224 Phạm Việt Quang 21/10/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
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44.  20020224 Phạm Việt Quang 21/10/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 

45.  20020328 Nguyễn Thái Bình 27/11/2000 QH-2020-I/CQ-T-CLC Thông minh kinh 
doanh 3 HKII 2022-2023 1.200.000 

46.  20020328 Nguyễn Thái Bình 27/11/2000 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B2 5 HKI 2023-2024 2.000.000 
47.  20021091 Đặng Quang Chiến 27/06/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
48.  20021091 Đặng Quang Chiến 27/06/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
49.  20021118 Trương Minh Đức 11/02/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2020-2021 2.000.000 
50.  20021122 Lê Hồng Hải 23/07/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
51.  20021163 Đinh Hữu Nam 08/02/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
52.  20021177 Đào Duy Quân 28/10/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
53.  20021177 Đào Duy Quân 28/10/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
54.  20021192 Nguyễn Hoàng Thụy 02/01/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2022-2023 2.000.000 
55.  20021192 Nguyễn Hoàng Thụy 02/01/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2022-2023 2.000.000 
56.  20021195 Kiều Văn Tiến 28/07/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
57.  20021195 Kiều Văn Tiến 28/07/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
58.  20021200 Đoàn Mạnh Trường 28/08/2000 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2020-2021 2.000.000 
59.  20021206 Ngyễn Việt Tuấn 28/11/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 

60.  20021290 Nguyễn Phạm Minh 
Anh 25/11/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B1 5 HKII 2022-2023 2.000.000 

61.  20021324 Đỗ Thành Đạt 09/07/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
62.  20021324 Đỗ Thành Đạt 09/07/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
63.  20021333 Đàm Anh Đức 14/09/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
64.  20021333 Đàm Anh Đức 14/09/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
65.  20021338 Nguyễn Văn Đức 15/09/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
66.  20021338 Nguyễn Văn Đức 15/09/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
67.  20021347 Nguyễn Duy Hiến 20/12/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
68.  20021347 Nguyễn Duy Hiến 20/12/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
69.  20021388 Phạm Đức Long 13/11/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
70.  20021388 Phạm Đức Long 13/11/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
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71.  20021390 Đỗ Duy Mạnh 26/10/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
72.  20021390 Đỗ Duy Mạnh 26/10/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
73.  20021396 Phạm Trung Minh 20/09/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2021-2022 2.000.000 
74.  20021396 Phạm Trung Minh 20/09/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2021-2022 2.000.000 
75.  20021410 Nguyễn Văn Phong 26/04/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
76.  20021418 Nguyễn Minh Quy 24/03/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Vật lý đại cương 1 2 HKII 2020-2021 800.000 
77.  20021424 Nguyễn Diệu Quỳnh 15/03/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B1 5 HKI 2023-2024 2.000.000 
78.  20021424 Nguyễn Diệu Quỳnh 15/03/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B2 5 HKI 2023-2024 2.000.000 
79.  20021432 Trần Thanh Sơn 23/11/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
80.  20021432 Trần Thanh Sơn 23/11/2002 QH-2020-I/CQ-T-CLC Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
81.  20021435 Phạm Công Thành 28/01/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
82.  20021435 Phạm Công Thành 28/01/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
83.  20021461 Nguyễn Lưu Tú 02/08/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
84.  20021461 Nguyễn Lưu Tú 02/08/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
85.  20021463 Đỗ Duy Tuấn 20/08/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
86.  20021463 Đỗ Duy Tuấn 20/08/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
87.  20021472 Trần Thanh Tùng 26/01/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
88.  20021472 Trần Thanh Tùng 26/01/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
89.  20021476 Nguyễn Duy Việt 30/07/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
90.  20021476 Nguyễn Duy Việt 30/07/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
91.  20021482 Đặng Tuấn Anh 11/09/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
92.  20021496 Nguyễn Khắc Chiến 26/02/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
93.  20021496 Nguyễn Khắc Chiến 26/02/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
94.  20021504 Nguyễn Ngọc Dũng 11/03/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
95.  20021504 Nguyễn Ngọc Dũng 11/03/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
96.  20021513 Nguyễn Hải Đăng 07/07/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
97.  20021525 Nguyễn Tiến Hạnh 31/01/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
98.  20021525 Nguyễn Tiến Hạnh 31/01/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
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99.  20021527 Đỗ Xuân Hiểu 18/05/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKI 2023-2024 2.000.000 
100.  20021533 Trần Ngọc Huy Hoàng 25/05/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
101.  20021544 Nguyên Quang Khải 12/06/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2020-2021 2.000.000 
102.  20021574 Vũ Minh Quân 08/12/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
103.  20021574 Vũ Minh Quân 08/12/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
104.  20021581 Nguyễn Trí Thành 24/09/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
105.  20021581 Nguyễn Trí Thành 24/09/2002 QH-2020-I/CQ-CA-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
106.  20021585 Đặng Xuân Thưởng 30/01/2002 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
107.  20021593 Hoàng Anh Tuấn 29/08/1995 QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC3 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
108.  20021608 Lê Văn Tuấn 01/01/2001 QH-2020-I/CQ-CA-CLC1 Tiếng Anh B1 5 HKII 2023-2024 2.000.000 
109.  20021608 Lê Văn Tuấn 01/01/2001 QH-2020-I/CQ-CA-CLC1 Tiếng Anh B2 5 HKII 2023-2024 2.000.000 

Tổng:  209.200.000 
Số tiền hoàn trả theo quyết định: Hai trăm linh chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn./. 

Ấn định danh sách có 109 lượt sinh viên./. 
 


